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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LA = Kho Luận án 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho Mượn tầng 1: Sách Kinh tế, Kĩ thuật, Luật. 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, nông lâm, ngoại ngữ 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, mầm non, thể dục 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

 1. Tin học căn bản/ Lê Thị Hồng, Phạm Thế Anh, Nguyễn Thế Cường… . – 

H. : KH&KT, 2020. – 239 tr.: bảng, sơ đồ, 27cm 

Tóm tắt: Bao gồm những kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và quản lý 

tệp, cơ sở về máy tính, chương trình soạn thảo cơ bản, chương trình trình diễn, 

chương trình bảng tính, Internet và World-wide-web 

 Phân loại: 005.0711 

 Số ĐKCB: 2020/ Mkt: 3885 – 86 (2c) 

 2. Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học đại cương/ 

Phan Trọng Ngọ (ch.b.), Dương Diệu Hoa, Nguyễn Thị Mùi… . -  H.: Đại học Sư 

phạm, 2005. - 222tr., 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập học môn tâm lí học đại cương 

cụ thể như: đánh giá cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người, sự hình thành, 

phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách, nhận thức, tình cảm, ý chí bằng cách trả lời 

những câu hỏi trắc nghiệm 

 Phân loại: 150.76 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 261 (1) 

 3. Giáo trình Tâm lí học đại cương/ Nguyễn Xuân Thức, Nguyễn Quang 

Uẩn, Nguyễn Văn Thạc… . - H.: Đại học Sư phạm, 2018. - 272tr., 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học, cơ sở sinh lí thần 

kinh của tâm lí, hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức, hoạt 

động nhận thức, mặt tình cảm và ý chí của nhân cách, trí nhớ, nhân cách và sự hình 

thành nhân cách 

 Phân loại: 150.711 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 266 (1c) 
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 4. Đa thức - chuỗi & chuyên đề nâng cao: Dùng cho học sinh THCS, THPT 

và sinh viên cao đẳng, đại học/ Đàm Văn Nhỉ (ch.b.), Văn Đức Chín, Trần Thị 

Hồng Dung... . - H.: Thông tin và Truyền thông, 2017 . - 364tr., 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vành đa thức, chuỗi luỹ thừa 

hình thức và những vận dụng của chúng vào việc xây dựng và giải một số bài toán 

thi học sinh giỏi 

 Phân loại: 512 

 Số ĐKCB: 2020/  262 (1c) 

   2020/ Mtn: 17381 – 94 (14c) 

 5. Bài tập hàm biến phức ( Dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật)/ 

Trịnh Huân, Phạm Trí Nguyễn, Hà Hương Giang. – H.: KHTN&CN, 2020. - 

241tr., 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra một số bài tập về hàm kiến phức và những hướng dẫn lời 

giải cụ thể của từng bài: Hàm chỉnh hình, ánh xạ bảo giác, thặng dư và ứng dụng 

 Phân loại: 515.076 

 Số ĐKCB:  2020/ Đ: 263 (1c) 

   2020/ Mtn: 17395 – 98(4c)  

 6. Giáo trình bóng rổ/ Nguyễn Đức Trường, Lê Trọng Đồng. – Thái Nguyên: 

Đại học Thái Nguyên, 2019. - 197tr.: minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sơ lược lịch sử hình thành phát triển, ý nghĩa và tác dụng 

môn bóng rổ; kỹ thuật, chiến thuật; phương pháp giảng dạy và tập luyện; phân loại 

chấn thương trong tập luyện cùng phương pháp phòng tránh; các hình thức tổ chức 

thi đấu và các ký hiệu trọng tài 

 Phân loại: 796.3230711 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 264 (1c) 

   2020/ Mtt: 6635 – 68 (34c) 
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 7. Giáo trình tâm lí học đại cương/ Nguyễn Quang Uẩn (ch.b.), Nguyễn Văn 

Luỹ, Đinh Văn Vang . - H.: Đại học Sư phạm, 2018. - 172tr.: minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học, cơ sở sinh lí thần 

kinh của tâm lí, hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức, hoạt 

động nhận thức, mặt tình cảm và ý chí của nhân cách... 

 Phân loại: 150 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 268 (1c) 

 8. Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non/ Nguyễn Ánh Tuyết (ch.b), Nguyễn 

Như Mai, Đinh Kim Thoa . - H.: Đại học Sư phạm, 2020. - 264tr.: hình vẽ, bảng, 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học trẻ em; các trình độ 

và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em tuổi mầm non từ lọt lòng cho đến 6 tuổi 

 Phân loại: 155.4220711 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 267 (1c) 

 9. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho sinh viên 

các trường đại học ( Sách chuyên khảo)/ Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Xuân Trãi 

(ch.b.), Lê Trọng Đồng... . - H.: Lao động Xã hội, 2017 . - 157tr.: bảng, biểu đồ, 

21cm 

Tóm tắt: Mô tả thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá kết quả môn giáo dục 

thể chất của sinh viên các trường đại học. Xác định tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá 

kết quả môn học này của sinh viên các trường đại học 

 Phân loại: 796.0711 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 265 (1c) 

   2020/ Mtt: 6669 – 92 (24c) 

 10. Danh sĩ Thanh Hoá với việc học và khoa cử thời xưa/Trần Văn Thịnh 

(ch.b.), Trịnh Mạnh, Lê Bá Chức... . - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2019. -  520tr. 

16tr. ảnh màu: ảnh, bảng, 27cm 
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Tóm tắt: Khái quát về chế độ giáo dục và khoa cử thời phong kiến Việt 

Nam. Giới thiệu những gương sáng học tập thành tài của tỉnh Thanh Hoá thời xưa 

với các danh sĩ đỗ đại khoa, những người đỗ phó bảng (phụ bảng), danh sĩ xuất 

thân nho học khác; các trước tác thi văn danh sĩ và tư liệu Hán Nôm liên quan đến 

danh sĩ Thanh Hoá 

 Phân loại: 370.595741 

 Số ĐKCB: 2020/ Đ: 269 (1c) 

    

 

  

 


